HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10 - NĂM HỌC: 2025 – 2026
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Xác định ngôi kể và điểm nhìn của câu chuyện.
Trả lời: Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
              Dấu hiệu: Người kể chuyện xưng “Tôi”, trực tiếp tham gia vào câu chuyện. (Mỗi ý 0,5 điểm)

	
1,0

	
	
2
	Chỉ ra những từ ngữ miêu tả hành động của nhân vật “Tôi” trong đoạn văn sau:“Tôi dúi nó vào la-va-bô, xối nước vào đầu nó. Nó rên lên òng ọc, rồi nó nôn. Nôn thốc nôn tháo. Tôi bỏ nó đó rồi trở ra, chốt chặt cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài”.
Trả lời: xối nước, trở ra, chốt chặt cửa nhà vệ sinh.
HS trả lời được 2 ý: 0,75 điểm; 3 ý: 1,0 điểm.
	1,0

	
	

3
	Xác định biện pháp tu từ trong câu văn sau và nêu tác dụng: “Sự thật là mộ thằng Nền không có gì hết. Chỉ có cái bi đông và cái bao đạn đẫm máu”.
Trả lời: 
- Biện pháp tu từ: Liệt kê “cái bi đông, cái bao đạn đẫm máu”. 
- Tác dụng: 
+ Làm cho nhịp điệu câu văn hài hòa, giàu sức biểu cảm, gây chú ý cho người đọc.
+ Diễn tả chi tiết những vật dụng và cũng là chứng nhân cho sự hi sinh anh dũng của nhân vật Nền.
+ Tác giả thể hiện thái độ đau xót, thương cảm, trân trọng trước sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. (Mỗi ý 0,25 điểm. )
	1,0






	
	4
	Nêu chủ đề của câu chuyện
Trả lời: Chủ đề: Diễn tả nỗi đau đớn, xót thương trước một sự thật khốc liệt về người chiến sĩ quả cảm đã hi sinh. Đồng thời, thể hiện niềm tự hào, trân trọng những thế hệ đi trước đã ngã xuống để giành lại hòa bình cho đất nước.  (Mỗi ý 0,5 điểm)
	1,0

	
	5
	Tính cách của nhân vật Thảo thể hiện qua đoạn văn:
Trả lời:  - Thảo là nhân vật mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, lòng vị tha, và sự thấu hiểu. Dù biết được sự thật đau lòng về cái chết của cha mình, cô vẫn lựa chọn im lặng, không làm tổn thương những người chú - những người đồng đội thân thiết của cha. Hành động này thể hiện sự chín chắn, lòng bao dung, và tinh thần vượt qua nỗi đau cá nhân vì lợi ích chung
- Qua nhân vật Thảo, tác phẩm nhấn mạnh mâu thuẫn giữa việc phơi bày sự thật và việc bảo vệ tình cảm, lòng tin. Thảo không chỉ là người tiếp nhận sự thật mà còn là người hóa giải mâu thuẫn bằng sự bao dung. Thái độ của Thảo cho thấy rằng, đôi khi, giữ lại một phần sự thật là cách tốt nhất để bảo vệ những giá trị tình cảm quan trọng trong cuộc sống.
Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được. (Mỗi ý 0,5 điểm). 
	1,0


	
	6
	Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì? Hãy lí giải (Khoảng 5-7 dòng).
Gợi ý trả lời: HS có thể rút ra bài học về ý nghĩa của hòa bình; cách ứng xử bao dung, vị tha trong cuộc sống. Lí giải hợp lí. 
Rút ra bài học: 0,25 điểm; Lí giải: 0,75 điểm.
	1,0

	II
	PHẦN VIẾT 
	4,0

	
	
	 Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn, thiếu kỉ luật trong học tập và sinh hoạt.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
b. Triển khai vấn đề nghị luận như sau:
1. Mở bài:
- Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận: thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn, thiếu kỉ luật trong học tập và sinh hoạt.
2. Thân bài:
* Giải thích 
+ Trì hoãn: chần chừ, không làm việc đúng thời điểm.
+ Thiếu kỉ luật: không tự kiểm soát bản thân, dễ buông thả.
 Để hoàn thiện và phát triển bản thân, người trẻ cần từ bỏ thói quen sống trì hoãn và thiếu kỉ luật trong học tập và sinh hoạt; rèn luyện thói quen sống có kỷ luật.
* Tác hại của thói quen trì hoãn, thiếu kỉ luật:
 + Trong học tập:
•	Bài vở dồn đống, học đối phó.
•	Kết quả sa sút, mất kiến thức nền tảng.
 + Trong sinh hoạt:
•	Sống bừa bộn, thiếu trách nhiệm.
•	Mất uy tín với thầy cô, bạn bè.
 + Về tâm lí:
•	Luôn lo lắng, áp lực vì “nước đến chân mới nhảy”.
•	Hình thành tính ỷ lại, thiếu bản lĩnh.
· Thói quen trì hoãn làm con người lãng phí thời gian – tài sản quý nhất của tuổi trẻ.
* Lợi ích của việc từ bỏ thói quen này:
+ Chủ động, làm chủ thời gian.
+ Hiệu quả học tập cao hơn.
+ Hình thành ý chí, tinh thần trách nhiệm.
+ Tạo niềm tin từ người khác.
+ Giúp mỗi người trưởng thành, tự tin hơn.
* Giải pháp khắc phục:
+ Lập kế hoạch học tập – sinh hoạt cụ thể.
+ Chia nhỏ công việc để dễ thực hiện.
+ Hạn chế yếu tố gây xao nhãng (mạng xã hội, game…).
+ Tự đặt thời hạn, tự thưởng – tự phạt.
+ Nhờ gia đình, thầy cô nhắc nhở, giám sát.
* Mở rộng vấn đề:
· Có người cho rằng “có áp lực mới làm tốt”.  Thực tế: áp lực dồn dập dễ dẫn đến sai sót, kiệt sức.
→ Thành công bền vững đến từ kỉ luật, không phải là chạy nước rút.
( HS cần cho dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận)
2. Kết bài:
Khẳng định: Từ bỏ trì hoãn và thiếu kỉ luật là bước đầu để thành công.
Kêu gọi: Hãy bắt đầu từ việc nhỏ hôm nay.
c. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
d. Sáng tạo
Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
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